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Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

1 1 19BCK2 19BTCK2.01 Lê Mai Thanh Hiền 17/12/2003 8.40 3.67 Xuất sắc 97 Xuất sắc Xuất sắc

2 1 20BCK2 20BCK1.003 Kha Huỳnh Tấn Phát 19/9/2005 8.57 3.90 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc

3 2 20BCK2 20BCK2.004 Lê Văn Hiếu 28/10/2005 8.45 3.80 Xuất sắc 86 Tốt Giỏi

4 3 20BCK2 20BCK2.013 Ngô Chấn Khang 30/7/2005 8.42 3.80 Xuất sắc 88 Tốt Giỏi

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

5 1 18CĐL2 18CDL2.21 Lương Gia Huy 17/9/2003 9.62 3.87 Xuất sắc 81 Tốt Giỏi

6 2 18CĐL2 18CDL2.05 Tô Huỳnh Quốc Đạt 11/8/2003 9.13 3.80 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi

7 1 19CĐL2 19CDL2.16 Lê Quang Minh 23/9/2004 8.14 3.50 Giỏi 81 Tốt Giỏi

8 2 19CĐL2 19CDL2.44 Phạm Quốc Thái 8/3/2004 7.72 3.25 Giỏi 80 Tốt Giỏi

9 1 20CĐL1 20CĐL1.004 Lê Bá Duy 17/11/1999 8.51 3.78 Xuất sắc 84 Tốt Giỏi

10 1 20CĐL2 20CĐL2.023 Nguyễn Thành Nhân 7/1/2005 7.86 3.45 Giỏi 80 Tốt Giỏi

11 2 20CĐL2 20CĐL2.046 Trần Xuân Thành 25/12/1996 8.16 3.30 Giỏi 80 Tốt Giỏi

Cơ điện tử

12 1 19CĐT2 19CDT2.07 Mai Hữu Quân 6/10/2004 8.18 3.50 Giỏi 82 Tốt Giỏi

13 2 19CĐT2 19CDT2.10 Trần Quang Trà 17/10/2004 7.65 3.31 Giỏi 82 Tốt Giỏi

14 1 20CĐT2 20CĐT2.014 Nguyễn Văn Phát 21/11/2001 8.81 3.88 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc

15 2 20CĐT2 20TĐH2.005 Nguyễn Nhựt Trường 5/12/2005 8.74 3.75 Xuất sắc 85 Tốt Giỏi

16 3 20CĐT2 20TĐH2.004 Lê Ngọc Thịnh 11/5/2005 8.66 3.63 Xuất sắc 83 Tốt Giỏi

Cắt gọt kim loại

17 1 19CGKL2 19CKC2.08 Khúc Kỳ Nam 19/4/2004 8.08 3.67 Xuất sắc 88 Tốt Giỏi

18 1 20CGKL1 20CGKL1.015 Phạm Trọng Thuận 5/6/1999 8.12 3.39 Giỏi 82 Tốt Giỏi

19 1 20CGKL2 20CGKL2.013 Lê Thanh Tài 28/11/2005 8.55 3.70 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc

Công nghệ ô tô

20 1 19CNO2 19CNO2.87 Nguyễn Tấn Tài 8/10/2004 8.03 3.42 Giỏi 84 Tốt Giỏi

21 1 20CNO2 20CNO2.140 Nguyễn Huỳnh Giang Thanh 25/2/2005 8.56 3.89 Xuất sắc 83 Tốt Giỏi

22 2 20CNO2 20CNO2.064 Bùi Tuấn Kiệt 10/12/1999 8.53 3.89 Xuất sắc 86 Tốt Giỏi

23 3 20CNO2 20CNO2.002 Phùng Quốc An 1/8/2005 8.00 3.44 Giỏi 80 Tốt Giỏi

24 4 20CNO2 20CNO2.086 Phạm Quốc Lực 17/8/1997 7.62 3.22 Giỏi 82 Tốt Giỏi

25 5 20CNO2 20CNO2.123 Trương Anh Tài 15/6/2005 7.58 3.22 Giỏi 80 Tốt Giỏi

26 6 20CNO2 20CNO2.014 Chung Nghĩa Dũng 3/2/2005 7.67 3.17 Khá 72 Khá Khá

27 7 20CNO2 20CNO2.039 Trịnh Khải Hoa 27/1/2005 7.33 3.00 Khá 77 Khá Khá

28 8 20CNO2 20CNO2.022 Nguyễn Thành Đạt 21/5/2005 7.29 2.94 Khá 71 Khá Khá
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29 9 20CNO2 20CNO2.125 Nguyễn Ngọc Thảo Tâm 6/4/2005 7.40 2.89 Khá 73 Khá Khá

Điện công nghiệp

30 1 19ĐCN2 19DCN2.02 Trương Trọng Chí 10/10/2004 8.48 3.50 Giỏi 84 Tốt Giỏi

31 1 20ĐCN2 20ĐCN1.005 Võ Nam Sương 14/7/1993 8.46 3.65 Xuất sắc 87 Tốt Giỏi

Điện tử công nghiệp

32 1 20ĐTCN2 20ĐTCN1.003 Nguyễn Tiến Thanh 29/7/1996 10.00 4.00 Xuất sắc 82 Tốt Giỏi

33 2 20ĐTCN2 20ĐTCN1.005 Huỳnh Chí Tâm 21/1/2002 9.13 4.00 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

34 1 19KTL2 19CDL2.04 Trần Minh Đạt 20/7/2004 8.38 3.50 Giỏi 80 Tốt Giỏi

35 1 20KTL2 20KTL1.008 Nguyễn Văn Triềm 18/10/1998 8.73 3.73 Xuất sắc 85 Tốt Giỏi

36 2 20KTL2 20KTL1.006 Lê Hữu Trí 5/6/2004 8.00 3.43 Giỏi 83 Tốt Giỏi

37 3 20KTL2 20KTL1.003 Hồ Chí Linh 28/3/1997 8.08 3.40 Giỏi 83 Tốt Giỏi

May thời trang

38 1 19MTT2 19MTT2.01 Trương Thục Anh 28/9/2004 8.96 3.88 Xuất sắc 89 Tốt Giỏi

39 1 20MTT2 20MTT2.003 Lương Kim Hiền 8/11/2005 8.38 3.77 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi

Quản trị mạng máy tính

40 1 18KTHM2 18KTHM2.84 Võ Thắng Trí 15/9/1991 9.32 4.00 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc

41 2 18KTHM2 18KTHM2.04 Lê Thiên Quốc Bảo 13/12/2003 7.76 3.25 Giỏi 80 Tốt Giỏi

42 1 19QTM2 19KTHM2.47 Nguyễn Minh Trí 9/4/2004 8.87 3.91 Xuất sắc 96 Xuất sắc Xuất sắc

43 2 19QTM2 19KTHM2.58 Ngô Bích Phượng 20/3/1995 8.87 3.84 Xuất sắc 96 Xuất sắc Xuất sắc

44 3 19QTM2 19KTHM2.56 Nguyễn Hữu Lợi 31/10/1997 8.49 3.75 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc

45 4 19QTM2 19KTHM2.17 Lâm Kiến Hoàng 14/12/2004 9.04 3.94 Xuất sắc 89 Tốt Giỏi

46 1 20QTM2 20QTM2.012 Trần Quốc Đạt 13/5/2005 7.60 3.17 Khá 83 Tốt Khá

47 2 20QTM2 20QTM2.034 Nguyễn Duy Khánh 24/7/2005 7.51 3.17 Khá 77 Khá Khá

48 3 20QTM2 20QTM2.033 Nguyễn Bảo Quỳnh Khanh 12/4/2005 7.14 2.83 Khá 84 Tốt Khá

49 4 20QTM2 20QTM2.051 Hà Tuấn Phát 19/7/2005 7.06 2.83 Khá 83 Tốt Khá

50 5 20QTM2 20QTM2.057 Nguyễn Minh Tài 5/10/2005 7.06 2.83 Khá 81 Tốt Khá

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

51 1 19SCMT2 19SCM2.05 Tăng Huỳnh Đức 24/11/2004 8.21 3.57 Giỏi 81 Tốt Giỏi

52 1 20SCMT2 20SCMT2.005 Nguyễn Quang Đức 18/7/2005 8.45 3.56 Giỏi 86 Tốt Giỏi

53 2 20SCMT2 20SCMT2.003 Lý Diệu Cơ 9/6/2005 8.54 3.44 Giỏi 80 Tốt Giỏi

Vẽ và thiết kế trên máy tính

54 1 18KTHĐ2 18KTHD2.120 Trần Ý Như 16/11/2000 8.71 3.75 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc

55 2 18KTHĐ2 18KTHD2.102 Trương Mỹ Vân 9/6/2000 8.31 3.63 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc

56 1 19TKĐH2 19KTHD2.86 Huỳnh Xuân Hương 6/3/2004 8.43 3.61 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc

57 2 19TKĐH2 19KTHD2.34 Nguyễn Hoàng Kiệt 17/8/2004 9.21 3.89 Xuất sắc 87 Tốt Giỏi
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58 3 19TKĐH2 19KTHD2.13 Trần Thành Đạt 9/2/2004 8.84 3.89 Xuất sắc 87 Tốt Giỏi

59 4 19TKĐH2 19KTHD2.95 Võ Trọng Nhân 28/2/2004 8.26 3.71 Xuất sắc 86 Tốt Giỏi

60 5 19TKĐH2 19KTHD2.55 Đoàn Thị Kim Phượng 10/1/2004 8.41 3.68 Xuất sắc 86 Tốt Giỏi

61 6 19TKĐH2 19KTHD2.40 Trần Hiểu Nghi 21/2/2004 8.44 3.61 Xuất sắc 87 Tốt Giỏi

62 7 19TKĐH2 19KTHD2.93 Mai Ngọc Hoài Nam 1/9/2004 8.40 3.57 Giỏi 81 Tốt Giỏi

63 1 20TKĐH2 20TKĐH2.077 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Nhi 24/3/2005 8.33 3.63 Xuất sắc 83 Tốt Giỏi

64 2 20TKĐH2 20TKĐH1.010 Nguyễn Khánh Thịnh 25/6/1999 8.38 3.56 Giỏi 80 Tốt Giỏi

65 3 20TKĐH2 20TKĐH2.001 Trần Nguyễn Thái An 2/3/2004 8.04 3.50 Giỏi 81 Tốt Giỏi

66 4 20TKĐH2 20TKĐH2.035 Lê Vĩnh Hùng 6/11/2004 8.04 3.44 Giỏi 85 Tốt Giỏi

67 5 20TKĐH2 20TKĐH2.088 Trần Chánh Gia Phú 29/9/2005 7.93 3.38 Giỏi 80 Tốt Giỏi

68 6 20TKĐH2 20TKĐH2.046 Lê Minh Khang 1/10/2005 7.76 3.25 Giỏi 84 Tốt Giỏi

69 7 20TKĐH2 20TKĐH2.032 Nguyễn Huy Hoàng 13/8/2003 7.75 3.25 Giỏi 80 Tốt Giỏi

70 8 20TKĐH2 20TKĐH2.149 Huỳnh Mỹ Yến 10/3/2005 7.67 3.25 Giỏi 81 Tốt Giỏi

71 9 20TKĐH2 20TKĐH2.020 Nguyễn Hữu Đức 9/1/2005 7.61 3.25 Giỏi 80 Tốt Giỏi

72 10 20TKĐH2 20TKĐH2.101 Nguyễn Nhật Quyên 21/6/2005 7.45 3.13 Khá 87 Tốt Khá
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